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BÁO CÁO
KẾT QUẢ KHẢO SÁT, LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ 
THƯ VIỆN, CƠ SỞ VẬT CHẤT, QUY CHẾ-CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ, HỖ TRỢ
Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, triển khai tốt hơn công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường, Phòng Đảm bảo chất lượng được Nhà trường giao nhiệm vụ phát hành và lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên trực tuyến. Phòng Đảo bảo chất lượng giáo dục đã tổ chức lấy ý kiến với sinh viên cuối khóa về Thư viện, cơ sở vật chất, quy chế-chính scáh xã hội và chất lượng phục vụ, hỗ trợ của Trường.
1. Mục đích
Lấy ý kiến phản hồi của người học để làm rõ:
· Đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất, cho từng Khoa.
· Thu thập và lưu trữ số liệu khảo sát một cách khoa học và trung thực.
· Có số liệu để phân tích và đánh giá toàn diện về các chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo.
· Cơ sở vật chất và trang thiết bị của Thư viện.
· Nguồn tài liệu của Thư viện.
· Các quy định của thư viện.
· Chất lượng phục vụ của cán bộ, nhân viên Thư viện.
· Mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học.
· Mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, thực hành.
· Mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học.
· Mức độ triển khai thông tin và thực hiện quy chế đào tạo.
· Công tác thực hiện chính sách xã hội.
· Chất lượng phục vụ, hỗ trợ của Nhà trường.
2. Đối tượng 
· Tất cả các sinh viên trong toàn Trường.
· Tất cả các học phần sinh viên có tham gia học tập trong học kỳ.
3. Nội dung
Nội dung khảo sát bao gồm các phần về:
1. [bookmark: _Hlk36936176]Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng phục vụ của Thư viện, cụ thể: cơ sở vật chất của Thư viện; các nguồn tài liệu của Thư viện; các quy định của Thư viện; chất lượng phục vụ của cán bộ, nhân viên Thư viện, chi tiết:
1.1. Sự hài lòng của sinh viên về cơ sở vật chất và trang thiết bị của Thư viện, cụ thể: phòng đọc của Thư viện đáp ứng yêu cầu về diện tích, chỗ ngồi; phòng đọc của Thư viện đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng; hệ thống trang thiết bị của Thư viện đáp ứng yêu cầu; các trang thiết bị của Thư viện sử dụng có hiệu quả; website của Thư viện dễ khai thác; các phần mềm tra cứu tài liệu dễ sử dụng.
1.2. Sự hài lòng của sinh viên về nguồn tài liệu của Thư viện, cụ thể: tài liệu học tập Tiếng việt đáp ứng yêu cầu; tài liệu học tập tiếng nước ngoài đá ứng yêu cầu; tài liệu tham khảo tiếng Việt đáp ứng yêu cầu; tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu; tài liệu trong các phòng đọc tự chọn được sắp xếp gọn gàng, dễ tìm; thông tin tra cứu tư liệu đầy đủ, rõ ràng; tài liệu điện tử của Thư viện đáp ứng nhu cầu sử dụng.
1.3. Sự hài lòng của sinh viên về các quy định của Thư viện, cụ thể: hướng dẫn sử dụng Thư viện rõ ràng; quy định về thời gian mượn tài liệu phù hợp; quy định về số lượng tài liệu được mượn hợp lý; quy định về giờ mở/đóng cửa phục vụ bạn đọc hợp lý.
1.4. Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng phục vụ của cán bộ, nhân viên Thư viện, cụ thể: cán bộ, nhân viên Thư viện có thái độ phục vụ tốt; cán bộ, nhân viên Thư viện hỗ trợ bạn đọc hiệu quả; cán bộ nhân viên Thư viện có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt.
2. Sự hài lòng của sinh viên về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học, cụ thể: hệ thống trang thiết bị dạy học tại các giảng đường, phòng học đủ để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo; hệ thống trang thiết bị dạy học tại các phòng thí nghiệm và thực hành đủ để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; trang thiết bị dạy và học được đảm bảo về chất lượng; trang thiết bị dạy và học được sử dụng có hiệu quả.
3. Sự hài lòng của sinh viên về mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm, cụ thể: giảng đường có nội quy, phòng thực hành/thí nghiệm có đầy đủ nội quy, hướng dẫn, quy định an toàn và thiết bị bảo hộ lao động; hệ thống phòng học, giảng đường đáp ứng yêu cầu về số lượng, diện tích, chỗ ngồi; hệ thống phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu cầu về số lượng, diện tích; các phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng, yên tĩnh;  hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm được bố trí hợp lý, thuận tiện;  người học được cán bộ/chuyên viên hướng dẫn thực hành, thí nghiệm đầy đủ theo đề cương chi tiết học phần.
4. Sự hài lòng của sinh viên về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học, cụ thể: hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, thiết bị mạng, kết nối wifi, máy chiếu, máy in,…) đủ để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học; hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, phần mềm chuyên dụng có bản quyền…) đủ để hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động nghiên cứu khoa học; hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, phầm mềm quản lý có bản quyền…) đủ để hỗ trợ cho các hoạt động quản lý;  hệ thống wifi, internet hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu công việc; các cán bộ/chuyên viên chuyên trách phòng máy, phòng cơ sở vật chất hỗ trợ người học kịp thời;
5.  Sự hài lòng của sinh viên về mức độ triển khai thông tin và và thực hiện quy chế đào tạo, cụ thể: thông tin đào tạo (quy chế, chương trình đào tạo, kế hoạch học tập, thời khóa biểu, lịch thi,…) được cung cấp đầy đủ, kịp thời và hiệu quả; các văn bản hướng dẫn, thông tin đào tạo đầy đủ, kịp thời được triển khai bằng công văn qua cán bộ lớp và qua cổng thông tin điện tử, email; phòng đào tạo Đại học tổ chức cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập, xếp thời khóa biểu, mở lớp trong học kỳ theo Quy chế đào tạo; chuyên viên phòng đào tạo Đại học giải quyết thỏa đáng các thắc mắc về đăng ký học phần, ghép lớp, cập nhật và tổng kết điểm thi; phòng Đảm bảo chất lượng Giáo dục xếp lịch thi hợp lý, tổ chức thi, báo điểm thi HP khảo thí theo đúng Quy chế đào tạo và Quy trình khảo thí; chuyên viên phòng Đảo bảo chất lượng hướng dẫn người học đầy đủ các quy định về phúc khảo, kiểm tra điểm thi các học phần khảo thí; giáo viên chủ nhiệm, giáo vụ khoa/quản sinh, cố vấn học tập giải thích, hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo; Nhà trường tiếp thu góp ý và thực hiện điều chỉnh công tác triển khai thông tin và thực thi quy chế đào tạo sau buổi đối thoại với người học.
6. Sự hài lòng của sinh viên về công tác thực hiện chính sách xã hội, cụ thể: chính sách xã hội được phổ biến đầy đủ vào các đợt sinh hoạt lớp và Tuần sinh hoạt công dân sinh viên; người học được GVCN, giáo vụ khoa/quản sinh hướng dẫn đầy đủ, nhiệt tình khi thực hiện thủ tục miễn, giảm học phí; người học được GVCN, giáo vụ khoa/quản sinh hướng dẫn đầy đủ quy định về học bổng khuyến khích học tập và thủ tục xin cấp các học bổng khác; Phòng CTCT-SV thông báo, cập nhật chính sách đầy đủ, kịp thời và hướng dẫn người học về triển khai chính sách xã hội; Nhà trường thực hiện chế độ chính sách xã hội đầy đủ, công bằng hằng năm đối với người học.
7. Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng phục vụ, hỗ trợ của Nhà trường, cụ thể:
7.1 Sự hài lòng của sinh viên về các hoạt động hỗ trợ sinh viên, cụ thể: cán bộ nhân viên nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện với sinh viên; các khiếu nại (nếu có) của sinh viên luôn được giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng; hoạt động tư vấn học tập đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu; các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, định hướng việc làm  đáp ứng được nhu cầu việc làm; thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên được giải quyết kịp thời.
7.2 Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của Nhà trường, cụ thể: dịch vụ y tế đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe; Trường có biện pháp để đảm bảo chế độ chính sách xã hội cho sinh viên (học bổng, việc làm, miễn giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…); các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong Trường đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Trường được thực hiện tốt; mức độ hài lòng của các bạn về chất lượng phục vụ, hỗ trợ các Phòng/Ban/Trung tâm/Đoàn thể sau: phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục; phòng Đào tạo Đại học; phòng Kế hoạch tài chính; phòng Khoa học - công nghệ; phòng Hợp tác quốc tế; phòng Công tác chính trị - Sinh viên; phòng Cơ sở vật chất; phòng Quan hệ công chúng và Doanh nghiệp; trạm Y tế; Trung tâm Dịch vụ; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên; Giáo viên chủ nhiệm; Cố vấn học tập; Giáo vụ Khoa/Quản sinh. 
Thang điểm được tính từ 1 đến 5 như sau:
1. Hoàn toàn không đồng ý	2. Không đồng ý     3. Phân vân	   4. Đồng ý	5. Hoàn toàn đồng ý
4. Phương pháp 
Tổ chức lấy ý kiến trực tuyến khi sinh viên kiểm tra kết quả học tập và đăng ký khối lượng học tập trực tuyến.
5. Thời gian khảo sát
Học kì 1 năm học 2020 - 2021 (từ ngày 30/9/2021 đến ngày 31/10/2021)
6. Tổng hợp, phân tích kết quả
Tổng số phiếu lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên: 2321 phiếu, số phiếu thấp nhất 2 phiếu thuộc ngành Địa tin học, cao nhất 744 thuộc ngành công nghệ thông tin, điều này cũng phản ánh sự chênh lệch đào tạo ngành nghề của nhà trường cũng như nhu cầu của xã hội. Các số liệu được thống kê chi tiết như sau:
Bảng 6.1: Bảng thống kê kết quả phiếu lấy ý kiến

	STT
	Ngành đào tạo
	Số phiếu có ý kiến
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	1. 
	Công nghệ KTHH (Lọc hóa dầu)
	16
	0.69
	

	2. 
	Công nghệ thông tin
	744
	32.06
	

	3. 
	Địa kỹ thuật xây dựng
	5
	0.22
	

	4. 
	Địa tin học
	2
	0.09
	

	5. 
	Kế toán
	459
	19.78
	

	6. 
	Kỹ thuật cơ khí
	185
	7.97
	

	7. 
	Kỹ thuật Dầu khí
	76
	3.27
	

	8. 
	Kỹ thuật Địa chất
	48
	2.07
	

	9. 
	Kỹ thuật điện
	151
	6.51
	

	10. 
	Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
	31
	1.34
	

	11. 
	Kỹ thuật hóa học (Chương trình tiên tiến)
	36
	1.55
	

	12. 
	Kỹ thuật Mỏ
	51
	2.20
	

	13. 
	Kỹ thuật môi trường
	11
	0.47
	

	14. 
	Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
	29
	1.25
	

	15. 
	Kỹ thuật Tuyển khoáng
	35
	1.51
	

	16. 
	Kỹ thuật Xây dựng
	52
	2.24
	

	17. 
	Quản lý đất đai
	77
	3.32
	

	18. 
	Quản trị kinh doanh
	218
	9.39
	

	19. 
	Tài chính – Ngân hàng
	95
	4.09
	

	
	Toàn trường
	2321
	100
	



Kết quả thu được đã tiến hành thống kê, xử lý và trình bày ngắn gọn ở các bảng và biểu dưới đây:

Bảng 6.2. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người học về các mục tiến hành khảo sát

	TT
	Nội dung đánh giá
	Số phiếu
	Điểm đánh giá

	
	
	Tỷ lệ mức độ hài lòng (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Chất lượng phục vụ của Thư viện
	
	
	
	
	
	

	I.1.
	Cơ sở vật chất và trang thiết bị của Thư viện
	
	
	
	
	
	

	1
	Phòng đọc của Thư viện đáp ứng yêu cầu về diện tích, chỗ ngồi
	80
	46
	183
	1220
	792
	4.12

	
	
	3.4
	2.0
	7.9
	52.6
	34.1
	

	2
	Phòng đọc của Thư viện đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng
	58
	28
	151
	1253
	831
	4.19

	
	
	2.5
	1.2
	6.5
	54.0
	35.8
	

	3
	Hệ thống trang thiết bị của Thư viện đáp ứng yêu cầu
	59
	46
	195
	1258
	763
	4.13

	
	
	2.5
	2.0
	8.4
	54.2
	32.9
	

	4
	Các trang thiết bị của Thư viện sử dụng có hiệu quả
	59
	35
	198
	1269
	760
	4.14

	
	
	2.5
	1.5
	8.5
	54.7
	32.7
	

	5
	Website của Thư viện dễ khai thác
	69
	62
	272
	1196
	722
	4.05

	
	
	3.0
	2.7
	11.7
	51.5
	31.1
	

	6
	Các phần mềm tra cứu tài liệu dễ sử dụng
	61
	58
	258
	1208
	736
	4.08

	
	
	2.6
	2.5
	11.1
	52.0
	31.7
	

	
	
Biểu đồ 6.1: Thống kê mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng phục vụ của Thư viện (theo các nội dung 1-6)

	I.2
	Nguồn tài liệu của Thư viện
	
	
	
	
	
	

	7
	Tài liệu học tập Tiếng việt đáp ứng yêu cầu
	65
	31
	175
	1300
	750
	4.14

	
	
	2.8
	1.3
	7.5
	56.0
	32.3
	

	8
	Tài liệu học tập tiếng nước ngoài đá ứng yêu cầu
	57
	38
	295
	1233
	698
	4.07

	
	
	2.5
	1.6
	12.7
	53.1
	30.1
	

	9
	Tài liệu tham khảo tiếng Việt đáp ứng yêu cầu
	56
	24
	191
	1295
	755
	4.15

	
	
	2.4
	1.0
	8.2
	55.8
	32.5
	

	10
	Tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu
	58
	31
	285
	1233
	714
	4.08

	
	
	2.5
	1.3
	12.3
	53.1
	30.8
	

	11
	Tài liệu trong các phòng đọc tự chọn được sắp xếp gọn gàng, dễ tìm
	53
	20
	151
	1274
	823
	4.20

	
	
	2.3
	0.9
	6.5
	54.9
	35.5
	

	12
	Thông tin tra cứu tư liệu đầy đủ, rõ ràng
	54
	24
	181
	1286
	776
	4.17

	
	
	2.3
	1.0
	7.8
	55.4
	33.4
	

	13
	Tài liệu điện tử của Thư viện đáp ứng nhu cầu sử dụng
	61
	33
	187
	1270
	770
	4.14

	
	
	2.6
	1.4
	8.1
	54.7
	33.2
	

	
	
Biểu đồ 6.2: Thống kê mức độ hài lòng của sinh viên về các nguồn tài liệu của Thư viện 
(theo các nội dung 7-13)

	I.3
	Các quy định của Thư viện
	
	
	
	
	
	

	14
	Hướng dẫn sử dụng Thư viện rõ ràng
	58
	12
	116
	1333
	802
	4.21

	
	
	2.5
	0.5
	5.0
	57.4
	34.6
	

	15
	Quy định về thời gian mượn tài liệu phù hợp
	55
	35
	133
	1296
	802
	4.19

	
	
	2.4
	1.5
	5.7
	55.8
	34.6
	

	16
	Quy định về số lượng tài liệu được mượn hợp lý
	55
	13
	130
	1327
	796
	4.20

	
	
	2.4
	0.6
	5.6
	57.2
	34.3
	

	17
	Quy định về giờ mở/đóng cửa phục vụ bạn đọc hợp lý
	55
	32
	131
	1304
	799
	4.19

	
	
	2.4
	1.4
	5.6
	56.2
	34.4
	

	
	
Biểu đồ 6.3: Thống kê mức độ hài lòng của sinh viên về các quy định của Thư viện 
(theo các nội dung 14-17)

	I.4
	Chất lượng phục vụ của cán bộ, nhân viên Thư viện
	
	
	
	
	
	

	18
	Cán bộ, nhân viên Thư viện có thái độ phục vụ tốt
	59
	15
	152
	1314
	781
	4.18

	
	
	2.5
	0.6
	6.5
	56.6
	33.6
	

	19
	Cán bộ, nhân viên Thư viện hỗ trợ bạn đọc hiệu quả
	47
	18
	164
	1288
	804
	4.20

	
	
	2.0
	0.8
	7.1
	55.5
	34.6
	

	20
	Cán bộ nhân viên Thư viện có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt
	49
	8
	155
	1325
	784
	4.20

	
	
	2.1
	0.3
	6.7
	57.1
	33.8
	

	
	
Biểu đồ 6.4: Thống kê mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng phục vụ của cán bộ, nhân viên Thư viện (theo các nội dung 18-20)

	II
	Mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học
	
	
	
	
	
	

	21
	Hệ thống trang thiết bị dạy học tại các giảng đường, phòng học đủ để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo
	61
	66
	208
	1252
	734
	4.09

	
	
	2.6
	2.8
	9.0
	53.9
	31.6
	

	22
	Hệ thống trang thiết bị dạy học tại các phòng thí nghiệm và thực hành đủ để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học
	54
	49
	216
	1272
	730
	4.11

	
	
	2.3
	2.1
	9.3
	54.8
	31.5
	

	23
	Trang thiết bị dạy và học được đảm bảo về chất lượng
	52
	57
	213
	1265
	734
	4.11

	
	
	2.2
	2.5
	9.2
	54.5
	31.6
	

	24
	Trang thiết bị dạy và học được sử dụng có hiệu quả
	55
	35
	186
	1289
	756
	4.14

	
	
	2.4
	1.5
	8.0
	55.5
	32.6
	

	
	

Biểu đồ 6.5: Thống kê mức độ hài lòng của sinh viên về mức độ đáp ứng của hệ thống trong thiết bị dạy học (theo các nội dung 21-24)

	III
	Mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm
	
	
	
	
	
	

	25
	Giảng đường có nội quy, phòng thực hành/thí nghiệm có đầy đủ nội quy, hướng dẫn, quy định an toàn và thiết bị bảo hộ lao động
	54
	17
	126
	1328
	796
	4.20

	
	
	2.3
	0.7
	5.4
	57.2
	34.3
	

	26
	Hệ thống phòng học, giảng đường đáp ứng yêu cầu về số lượng, diện tích, chỗ ngồi
	54
	56
	140
	1305
	766
	4.15

	
	
	2.3
	2.4
	6.0
	56.2
	33.0
	

	27
	Hệ thống phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu cầu về số lượng, diện tích
	53
	37
	178
	1299
	754
	4.15

	
	
	2.3
	1.6
	7.7
	56.0
	32.5
	

	28
	Các phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng, yên tĩnh
	53
	53
	168
	1303
	744
	4.13

	
	
	2.3
	2.3
	7.2
	56.1
	32.1
	

	29
	Hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm được bố trí hợp lý, thuận tiện
	50
	39
	159
	1317
	756
	4.16

	
	
	2.2
	1.7
	6.9
	56.7
	32.6
	

	30
	Người học được cán bộ/chuyên viên hướng dẫn thực hành, thí nghiệm đầy đủ theo đề cương chi tiết học phần
	47
	23
	124
	1330
	797
	4.21

	
	
	2.0
	1.0
	5.3
	57.3
	34.3
	

	
	
Biểu đồ 6.6: Thống kê mức độ hài lòng của sinh viên về mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm (theo các nội dung 25-30)

	IV
	Mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học
	
	
	
	
	
	

	31
	Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, thiết bị mạng, kết nối wifi, máy chiếu, máy in, …) đủ để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học
	76
	114
	251
	1196
	684
	3.99

	
	
	3.3
	4.9
	10.8
	51.5
	29.5
	

	32
	Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, phần mềm chuyên dụng có bản quyền…) đủ để hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động nghiên cứu khoa học
	51
	48
	226
	1275
	721
	4.11

	
	
	2.2
	2.1
	9.7
	54.9
	31.1
	

	33
	Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, phầm mềm quản lý có bản quyền…) đủ để hỗ trợ cho các hoạt động quản lý
	51
	37
	210
	1303
	720
	4.12

	
	
	2.2
	1.6
	9.0
	56.1
	31.0
	

	34
	Hệ thống wifi, internet hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu công việc
	114
	211
	271
	1079
	646
	3.83

	
	
	4.9
	9.1
	11.7
	46.5
	27.8
	

	35
	Các cán bộ/chuyên viên chuyên trách phòng máy, phòng cơ sở vật chất hỗ trợ người học kịp thời
	52
	35
	190
	1309
	735
	4.14

	
	
	2.2
	1.5
	8.2
	56.4
	31.7
	

	
	
Biểu đồ 6.7: Thống kê mức độ hài lòng của sinh viên về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học (theo các nội dung 31-35)

	V
	Mức độ triển khai thông tin và thực hiện quy chế đào tạo
	
	
	
	
	
	

	36
	Thông tin đào tạo (quy chế, chương trình đào tạo, kế hoạch học tập, thời khóa biểu, lịch thi, …) được cung cấp đầy đủ, kịp thời và hiệu quả
	56
	22
	137
	1323
	783
	4.19

	
	
	2.4
	0.9
	5.9
	57.0
	33.7
	

	37
	Các văn bản hướng dẫn, thông tin đào tạo đầy đủ, kịp thời được triển khai bằng công văn qua cán bộ lớp và qua cổng thông tin điện tử, email
	49
	21
	107
	1334
	810
	4.22

	
	
	2.1
	0.9
	4.6
	57.5
	34.9
	

	38
	Phòng đào tạo Đại học tổ chức cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập, xếp thời khóa biểu, mở lớp trong học kỳ theo Quy chế đào tạo
	49
	11
	109
	1324
	828
	4.24

	
	
	2.1
	0.5
	4.7
	57.0
	35.7
	

	39
	Chuyên viên phòng đào tạo Đại học giải quyết thỏa đáng các thắc mắc về đăng ký học phần, ghép lớp, cập nhật và tổng kết điểm thi
	52
	25
	142
	1319
	783
	4.19

	
	
	2.2
	1.1
	6.1
	56.8
	33.7
	

	40
	Phòng Đảm bảo chất lượng Giáo dục xếp lịch thi hợp lý, tổ chức thi, báo điểm thi HP khảo thí theo đúng Quy chế đào tạo và Quy trình khảo thí
	51
	12
	134
	1322
	802
	4.21

	
	
	2.2
	0.5
	5.8
	57.0
	34.6
	

	41
	Chuyên viên phòng Đảo bảo chất lượng hướng dẫn người học đầy đủ các quy định về phúc khảo, kiểm tra điểm thi các học phần khảo thí
	47
	9
	133
	1346
	786
	4.21

	
	
	2.0
	0.4
	5.7
	58.0
	33.9
	

	42
	Giáo viên chủ nhiệm, giáo vụ khoa/quản sinh, cố vấn học tập giải thích, hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo
	47
	10
	108
	1325
	831
	4.24

	
	
	2.0
	0.4
	4.7
	57.1
	35.8
	

	43
	Nhà trường tiếp thu góp ý và thực hiện điều chỉnh công tác triển khai thông tin và thực thi quy chế đào tạo sau buổi đối thoại với người học
	45
	16
	133
	1260
	867
	4.24

	
	
	1.9
	0.7
	5.7
	54.3
	37.4
	

	
	
Biểu đồ 6.8: Thống kê mức độ hài lòng của sinh viên về mức độ triển khai thông tin và thực hiện quy chế đào tạo (theo các nội dung 36-43)

	VI
	Công tác thực hiện chính sách xã hội
	
	
	
	
	
	

	44
	Chính sách xã hội được phổ biến đầy đủ vào các đợt sinh hoạt lớp và Tuần sinh hoạt công dân sinh viên
	49
	16
	117
	1349
	790
	4.21

	
	
	2.1
	0.7
	5.0
	58.1
	34.0
	

	45
	Người học được GVCN, giáo vụ khoa/quản sinh hướng dẫn đầy đủ, nhiệt tình khi thực hiện thủ tục miễn, giảm học phí
	48
	10
	110
	1320
	833
	4.24

	
	
	2.1
	0.4
	4.7
	56.9
	35.9
	

	46
	Người học được GVCN, giáo vụ khoa/quản sinh hướng dẫn đầy đủ quy định về học bổng khuyến khích học tập và thủ tục xin cấp các học bổng khác
	49
	11
	116
	1330
	815
	4.23

	
	
	2.1
	0.5
	5.0
	57.3
	35.1
	

	47
	Phòng CTCT-SV thông báo, cập nhật chính sách đầy đủ, kịp thời và hướng dẫn người học về triển khai chính sách xã hội
	46
	12
	112
	1321
	830
	4.24

	
	
	2.0
	0.5
	4.8
	56.9
	35.8
	

	48
	Nhà trường thực hiện chế độ chính sách xã hội đầy đủ, công bằng hằng năm đối với người học
	47
	14
	109
	1314
	837
	4.24

	
	
	2.0
	0.6
	4.7
	56.6
	36.1
	

	
	
Biểu đồ 6.9: Thống kê mức độ hài lòng của sinh viên về 
công tác thực hiện chính sách xã hội (theo các nội dung 44-48)

	VII
	Chất lượng phục vụ, hỗ trợ của Nhà trường
	
	
	
	
	
	

	VII.1
	Các hoạt động hỗ trợ sinh viên
	
	
	
	
	
	

	49
	Cán bộ nhân viên nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện với sinh viên
	50
	33
	151
	1269
	818
	4.19

	
	
	2.2
	1.4
	6.5
	54.7
	35.2
	

	50
	Các khiếu nại (nếu có) của sinh viên luôn được giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng
	56
	41
	226
	1243
	755
	4.12

	
	
	2.4
	1.8
	9.7
	53.6
	32.5
	

	51
	Hoạt động tư vấn học tập đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu
	38
	24
	121
	1341
	797
	4.22

	
	
	1.6
	1.0
	5.2
	57.8
	34.3
	

	52
	Các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, định hướng việc làm  đáp ứng được nhu cầu việc làm
	41
	22
	167
	1309
	782
	4.19

	
	
	1.8
	0.9
	7.2
	56.4
	33.7
	

	53
	Thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên được giải quyết kịp thời
	49
	28
	165
	1301
	778
	4.18

	
	
	2.1
	1.2
	7.1
	56.1
	33.5
	

	
	
Biểu đồ 6.10: Thống kê mức độ hài lòng của sinh viên về các hoạt động hỗ trợ sinh viên
(theo các nội dung 49-53)

	VII.2
	Chất lượng dịch vụ của Nhà trường
	
	
	
	
	
	

	54
	Dịch vụ y tế đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe
	46
	38
	238
	1271
	728
	4.12

	
	
	2.0
	1.6
	10.3
	54.8
	31.4
	

	55
	Trường có biện pháp để đảm bảo chế độ chính sách xã hội cho sinh viên (học bổng, việc làm, miễn giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…);
	38
	15
	123
	1316
	829
	4.24

	
	
	1.6
	0.6
	5.3
	56.7
	35.7
	

	56
	Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong Trường đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe
	46
	27
	126
	1278
	844
	4.23

	
	
	2.0
	1.2
	5.4
	55.1
	36.4
	

	57
	Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Trường được thực hiện tốt
	40
	14
	124
	1339
	804
	4.23

	
	
	1.7
	0.6
	5.3
	57.7
	34.6
	

	58
	Mức độ hài lòng của các bạn về chất lượng phục vụ, hỗ trợ các Phòng/Ban/Trung tâm/Đoàn thể sau
	

	
	
Biểu đồ 6.11: Thống kê mức độ hài lòng của sinh viên về 
chất lượng dịch vụ của Nhà trường (theo các nội dung 54-57)


	a
	Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục
	28
	20
	148
	1320
	805
	4.23

	
	
	1.2
	0.9
	6.4
	56.9
	34.7
	

	b
	Phòng Đào tạo Đại học
	31
	21
	143
	1312
	814
	4.23

	
	
	1.3
	0.9
	6.2
	56.5
	35.1
	

	c
	Phòng Kế hoạch tài chính
	29
	37
	190
	1317
	748
	4.17

	
	
	1.2
	1.6
	8.2
	56.7
	32.2
	

	d
	Phòng Khoa học - công nghệ
	25
	16
	158
	1338
	784
	4.22

	
	
	1.1
	0.7
	6.8
	57.6
	33.8
	

	e
	Phòng Hợp tác quốc tế
	20
	12
	181
	1346
	762
	4.21

	
	
	0.9
	0.5
	7.8
	58.0
	32.8
	

	f
	Phòng Công tác chính trị - Sinh viên
	26
	20
	139
	1268
	868
	4.26

	
	
	1.1
	0.9
	6.0
	54.6
	37.4
	

	g
	Phòng Cơ sở vật chất
	29
	49
	219
	1292
	732
	4.14

	
	
	1.2
	2.1
	9.4
	55.7
	31.5
	

	h
	Phòng Quan hệ công chúng và Doanh nghiệp
	21
	14
	191
	1317
	778
	4.21

	
	
	0.9
	0.6
	8.2
	56.7
	33.5
	

	i
	Trạm Y tế
	24
	28
	214
	1332
	723
	4.16

	
	
	1.0
	1.2
	9.2
	57.4
	31.2
	

	j
	Trung tâm Dịch vụ
	23
	15
	187
	1334
	762
	4.21

	
	
	1.0
	0.6
	8.1
	57.5
	32.8
	

	k
	Trung tâm Thông tin - Thư viện
	23
	12
	161
	1324
	801
	4.24

	
	
	1.0
	0.5
	6.9
	57.0
	34.5
	

	l
	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
	31
	28
	181
	1299
	782
	4.19

	
	
	1.3
	1.2
	7.8
	56.0
	33.7
	

	m
	Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên
	30
	17
	159
	1300
	815
	4.23

	
	
	1.3
	0.7
	6.9
	56.0
	35.1
	

	n
	Giáo viên chủ nhiệm
	22
	10
	106
	1148
	1035
	4.36

	
	
	0.9
	0.4
	4.6
	49.5
	44.6
	

	o
	Cố vấn học tập
	23
	11
	143
	1228
	916
	4.29

	
	
	1.0
	0.5
	6.2
	52.9
	39.5
	

	p
	Giáo vụ Khoa/Quản sinh
	20
	9
	151
	1279
	862
	4.27

	
	
	0.9
	0.4
	6.5
	55.1
	37.1
	

	
	
Biểu đồ 6.12: Thống kê mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng phục vụ, hỗ trợ của các phòng/ban/trung tâm/đoàn thể (theo các nội dung 58a-58p)




7. Kết luận và kiến nghị cải tiến nâng cao chất lượng

7.1. Kết luận
Từ các bảng biểu, thống kê và tính toán trên cơ sở các số liệu liếu lấy ý kiến trực tuyến cho thấy có độ tin cậy cao. Số liệu được tính toán biểu diễn cho từng nhóm câu hỏi theo các lĩnh vực khác nhau để đối sánh và sử dụng rõ ràng cho từng nhóm, báo cáo có một số kết luận như sau:
1. Về chất lượng phục vụ của Thư viện, điểm đánh giá đều >4 điểm, mức điểm 4 chiếm >50%, mức điểm 5 chiếm khoảng 31-35%; mức điểm 1 và 2 không cao. Tuy nhiên mức điểm 1 chiếm 2,5-3,4% là những số liệu cần phải chú ý tập trung cải thiện, điểm 1 ở tỷ lệ cao với tiêu chí 1 (diện tích chỗ ngồi của thư viện), điểm 2 tỷ lệ cao với tiêu chí 4 (Website của thư viện). Đặc biệt về website năm nay có mức điểm thấp so với năm trước.
2. Về các nguồn tài liệu của Thư viện, mức điểm 4 chiếm tỷ lệ cao >50%, mức điểm 5 cũng chiếm >34%, đây là sự cải tiến đáng kế, chất lượng được nâng cao. Các mức điểm 1, 2, 3 thấp, nhưng điểm số 1 lại chiếm tỷ lệ lớn hơn điểm số 2, có những tiêu chí gấp đôi tỷ lệ của điểm số 2, cao nhất 2,8%, tập trung vào tài liệu tiếng Việt không đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, sau đó là tài liệu điện tử của thư viện cũng được đánh giá điểm thấp chiếm 2,6%.
3. Về các quy định của Thư viện cho thấy khá tương đồng với các danh mục khác, tỷ lệ mức điểm 5 khá cao (>55%), mức điểm 4 cao nhất (>34%), các mức điểm 3, mức điểm 2 và mức điểm 1 khá thấp. Tuy nhiên mức điểm 1 lại cao gấp đôi, gấp ba mức điểm 2 nên cần cải tiến trong thời gian tới, tập trung ở mục hướng dẫn sử dụng thư viện không rõ ràng, …
4. Về chất lượng phục vụ của cán bộ, nhân viên Thư viện mức điểm 5 đạt >55%, mức điểm 4 đạt >33%, các mức điểm 3 khoảng >6%. Tuy nhiên mức điểm 1 lại cao hơn mức điểm 2 gấp 3 đến 7 lần, cao nhất ở tiêu chí phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên. Mức điểm 3 <10%, mức điểm 2 <1,3%. Tuy nhiên mức điểm 1 chiếm tỷ lệ cao hơn mức điểm 2 (gấp 3-3,5 lần), cao nhất là 4,2% (cán bộ nhân viên thư viện hỗ trợ bạn đọc hiệu quả).
5. Về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy học, mức điểm đánh giá 4 và 5 khá cao, chiế tỷ lệ lần lượt là >34% và >45%, mức 5 cao nhất >50% ở mục (Trang thiết bị dạy và học được sử dụng hiệu quả), các mức điểm 1 khá thấp (tuy nhiên vẫn cao hơn mức điểm 2, gấp khoảng 2 lần), mức điểm 3 dao động 9,2-12,1%.
6. Về mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm cho thấy điểm 4 vượt trội với >56%, mức điểm 5 >32%. Mức điểm 1, 2 và 3 không cao. Tuy nhiên mức điểm 1 lại cao trung bình 2-3 lần mức điểm 2 và bằng ½ mức điểm 3. Điều này cũng cần chú ý để nâng cao chất lượng hoàn thiện trong thời gian tới.
7. Về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học cũng cho thấy mức điểm 4 khá cao đạt >51%, mức điểm 5 đạt >27% và giảm dần ở mức điểm 3 đến điểm 2 và điểm 1. Đây là nhóm tiêu chí có chất lượng tốt được đánh giá cao ở các mức độ, mức độ điểm thấp đạt tỷ lệ thấp, tuy nhiên một số tiêu chí mức điểm 1 vẫn cao hơn mức điểm 2 cần cải thiện như sự hỗ trợ của cán bộ phong máy và cơ cở vật chất ở phòng máy.
8. Về mức độ triển khai thông tin và thực hiện quy chế đào tạo cho thất khá đồng đều ở các mục khảo sát, chiếm tỷ lệ lớn nhất vẫn là mức điểm 4 chiếm >54%, mức điểm 4 thường >33%, giảm dần ở mức điểm 3, điểm 1 và thấp nhất là điểm 2. Như vậy mức điểm 1 chiếm tỷ lệ khá cao so với điểm 2, thường gấp 2 đến 4 lần. Điều này cần chú ý cải thiện trong thời gian tới. Trong đó có phần mục chuyên viên phòng Đảo bảo chất lượng chưa hướng dẫn đầy đủ về các quy định, giáo viên chủ nhiệm chưa hướng dẫn đầy đủ về quy chế đào tạo.
9. Về công tác thực hiện chính sách xã hội cho thất khá đồng đều tại các mục khảo sát và đạt tỷ lệ mức điểm 4 cao với tỷ lệ >56%; mức điểm 5 đạt >34%, thấp hơn là mức điểm 3, điểm 1 và đến điểm 2. Mức điểm 1 cao gấp 3-4 lần mức điểm 2 và bằng ½ mức điểm 3. Điều này cần cải tiến trong giai đoạn sau này.
10. Về các hoạt động hỗ trợ sinh viên cho thấy mức điểm 4 đạt >53%, mức điểm 5 đạt >32%. Sau đó là mức điểm 3>4%, mức điểm 2 thấp hơn mức điểm 1. Mức điểm 1 được đánh giá cao 1,5-2 lần so với mức điểm 2. Cần cải thiện trong thời gian tới.
11. Về chất lượng dịch vụ của Nhà trường cho thấy mức điểm 4 vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất >54%, mức điểm 5 đạt >31%, mức điểm 2 chiếm tỷ lệ thấp nhất, mức điểm 1 cao hơn không nhiều so với mức điểm 2.
12. Trong mục 58 về mức độ hài lòng về chất lượng phục cụ, hỗ trợ của các phòng/ban/trung tâm/đoàn thể được đánh giá riêng cho thấy mức điểm khác cho thấy có sự khác biệt rõ ràng, hầu hết mức điểm 4 đều trên 52%, mức điểm 5 đạt >31%. Các mức điểm giảm dần, thấp nhất mức điểm 2. Trong đó đáng chú ý cần cải thiện là Phòng cơ sở vật chất, Trạm y tế và Phòng Tài chính là 3 đơn vị có điểm đánh giá thấp, cần cải tiến nâng cao chất lượng.

7.2. Kiến nghị cải tiến nâng cao chất lượng
Trong phiếu lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về: Thư viện, cơ sở vật chất, quy chế, chính sách, chất lượng hỗ trợ qua các danh mục, nhóm danh mục, các mục câu hỏi khác nhau đã cho thất bức tranh toàn thể về cơ sở vật chất, chính sách, chất lượng, … hỗ trợ sinh viên của Nhà trường. Nhiều hạng mục được đáng giá khá cao, tuy nhiên còn nhiều hạng mục, mục được đánh giá thấp cần tập trung xem xét cải tiến chất lượng để nâng cao chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo. Đặc biệt một số phòng ban, đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm, giáo vụ khoa, … cần cải thiện điểm số được khảo sát như trên, …
Kết quả lấy ý kiến cho thấy hầu hết các mức điểm 4 đều chiếm tỷ lệ cao, sau đó là mức điểm 5, mức điểm 3 và mức điểm 1, mức điểm 2 thường có tỷ lệ thấp nhất. Điều này cần xem xét để giảm tỷ lệ như phân tích ở trên. Do đó cần có sự xem xét và tiếp thu để nâng cao chất lượng tại các danh mục khác.
Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu tổng hợp trên cơ sở lấy ý kiến phản hồi của đối tượng tham gia ý kiến là sinh viên, cần có sự phân tích đánh giá tổng hợp từ và đối sánh về các đối tượng tham gia vào chương trình đánh giá chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo và có cách nhìn khách quan hơn.
[bookmark: _Hlk87517307]
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Người lập báo cáo





Phạm Trường Sinh





Hoàn toàn không đồng ý	
14	15	16	17	2.4989228780697976	2.3696682464454977	2.3696682464454977	2.3696682464454977	Không đồng ý	
14	15	16	17	0.51701852649719948	1.5079707022834985	0.56010340370529943	1.3787160706591985	Phân vân	
14	15	16	17	4.9978457561395953	5.7302886686772938	5.6010340370529939	5.6441189142610941	Đồng ý	
14	15	16	17	57.432141318397242	55.838000861697545	57.173632055148637	56.18267987936234	Hoàn toàn đồng ý	
14	15	16	17	34.554071520896166	34.554071520896166	34.295562257647568	34.424816889271867	




Hoàn toàn không đồng ý	
18	19	20	2.5420077552778975	2.0249892287806981	2.1111589831968978	Không đồng ý	
18	19	20	0.64627315812149932	0.77552778974579917	0.34467901766479964	Phân vân	
18	19	20	6.5489013356311929	7.0659198621283927	6.6781559672554929	Đồng ý	
18	19	20	56.613528651443339	55.493321844032742	57.08746230073244	Hoàn toàn đồng ý	
18	19	20	33.649289099526065	34.640241275312363	33.778543731150364	




Hoàn toàn không đồng ý	
21	22	23	24	2.6281775096940971	2.3265833692373974	2.2404136148211977	2.3696682464454977	Không đồng ý	
21	22	23	24	2.8436018957345972	2.1111589831968978	2.4558380008616973	1.5079707022834985	Phân vân	
21	22	23	24	8.9616544592847909	9.3063334769495896	9.1770788453252905	8.0137871607065918	Đồng ý	
21	22	23	24	53.942266264541146	54.803963808703145	54.502369668246445	55.536406721240844	Hoàn toàn đồng ý	
21	22	23	24	31.624299870745368	31.451960361912967	31.624299870745368	32.572167169323563	




Hoàn toàn không đồng ý	
25	26	27	28	29	30	2.3265833692373974	2.3265833692373974	2.2834984920292976	2.2834984920292976	2.1542438604049976	2.0249892287806981	Không đồng ý	
25	26	27	28	29	30	0.73244291253769922	2.4127531236535975	1.5941404566996984	2.2834984920292976	1.6803102111158983	0.99095217578629902	Phân vân	
25	26	27	28	29	30	5.4286945282205945	6.031882809133994	7.6691081430417922	7.2382593709607921	6.8504954760878931	5.3425247738043948	Đồng ý	
25	26	27	28	29	30	57.216716932356739	56.225764756570442	55.967255493321844	56.139595002154245	56.742783283067638	57.302886686772943	Hoàn toàn đồng ý	
25	26	27	28	29	30	34.295562257647568	33.003015941404563	32.485997414907366	32.055148642826367	32.572167169323563	34.338647134855663	




Hoàn toàn không đồng ý	
31	32	33	34	35	3.2744506678155965	2.1973287376130979	2.1973287376130979	4.9116760017233947	2.2404136148211977	Không đồng ý	
31	32	33	34	35	4.9116760017233947	2.0680741059887979	1.5941404566996984	9.0909090909090899	1.5079707022834985	Phân vân	
31	32	33	34	35	10.814304179233089	9.7371822490305906	9.0478242137009914	11.676001723395087	8.1861266695389912	Đồng ý	
31	32	33	34	35	51.529513140887545	54.933218440327444	56.139595002154245	46.488582507539853	56.398104265402843	Hoàn toàn đồng ý	
31	32	33	34	35	29.470056010340368	31.064196467040066	31.021111589831968	27.832830676432572	31.667384747953466	




Hoàn toàn không đồng ý	
36	37	38	39	40	41	42	43	2.4127531236535975	2.1111589831968978	2.1111589831968978	2.2404136148211977	2.1973287376130979	2.0249892287806981	2.0249892287806981	1.938819474364498	Không đồng ý	
36	37	38	39	40	41	42	43	0.94786729857819907	0.90478242137009901	0.47393364928909953	1.0771219302024988	0.51701852649719948	0.38776389487289958	0.43084877208099953	0.68935803532959927	Phân vân	
36	37	38	39	40	41	42	43	5.902628177509694	4.6100818612666954	4.6962516156828951	6.1180525635501937	5.7733735458853941	5.7302886686772938	4.6531667384747948	5.7302886686772938	Đồng ý	
36	37	38	39	40	41	42	43	57.001292546316243	57.475226195605337	57.044377423524338	56.828953037483842	56.958207669108141	57.992244722102541	57.08746230073244	54.286945282205942	Hoàn toàn đồng ý	
36	37	38	39	40	41	42	43	33.735458853942262	34.898750538560961	35.674278328306762	33.735458853942262	34.554071520896166	33.864713485566568	35.803532959931061	37.354588539422664	




Hoàn toàn không đồng ý	
44	45	46	47	48	2.1111589831968978	2.0680741059887979	2.1111589831968978	1.981904351572598	2.0249892287806981	Không đồng ý	
44	45	46	47	48	0.68935803532959927	0.43084877208099953	0.47393364928909953	0.51701852649719948	0.60318828091339938	Phân vân	
44	45	46	47	48	5.0409306333476946	4.7393364928909953	4.9978457561395953	4.825506247307195	4.6962516156828951	Đồng ý	
44	45	46	47	48	58.12149935372684	56.872037914691944	57.302886686772943	56.915122791900039	56.613528651443339	Hoàn toàn đồng ý	
44	45	46	47	48	34.037052994398962	35.889702714347266	35.114174924601464	35.760448082722959	36.06204222317966	




Hoàn toàn không đồng ý	
49	50	51	52	53	2.1542438604049976	2.4127531236535975	1.6372253339077982	1.7664799655320982	2.1111589831968978	Không đồng ý	
49	50	51	52	53	1.4218009478672986	1.7664799655320982	1.034037052994399	0.94786729857819907	1.2063765618267988	Phân vân	
49	50	51	52	53	6.5058164584230935	9.7371822490305906	5.2132701421800949	7.1951744937526927	7.109004739336493	Đồng ý	
49	50	51	52	53	54.674709177078846	53.554502369668242	57.776820336062038	56.398104265402843	56.053425247738041	Hoàn toàn đồng ý	
49	50	51	52	53	35.243429556225763	32.529082292115469	34.338647134855663	33.692373976734167	33.520034467901766	




Hoàn toàn không đồng ý	
54	55	56	57	1.981904351572598	1.6372253339077982	1.981904351572598	1.7233950883239981	Không đồng ý	
54	55	56	57	1.6372253339077982	0.64627315812149932	1.1632916846186987	0.60318828091339938	Phân vân	
54	55	56	57	10.254200775527789	5.2994398965962946	5.4286945282205945	5.3425247738043948	Đồng ý	
54	55	56	57	54.760878931495043	56.699698405859543	55.062473071951743	57.690650581645841	Hoàn toàn đồng ý	
54	55	56	57	31.365790607496766	35.717363205514864	36.36363636363636	34.640241275312363	




Hoàn toàn không đồng ý	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	1.2063765618267988	1.3356311934510987	1.2494614390348988	1.0771219302024988	0.86169754416199906	1.1202068074105989	1.2494614390348988	0.90478242137009901	1.034037052994399	0.99095217578629902	0.99095217578629902	1.3356311934510987	1.2925463162429986	0.94786729857819907	0.99095217578629902	0.86169754416199906	Không đồng ý	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	0.86169754416199906	0.90478242137009901	1.5941404566996984	0.68935803532959927	0.51701852649719948	0.86169754416199906	2.1111589831968978	0.60318828091339938	1.2063765618267988	0.64627315812149932	0.51701852649719948	1.2063765618267988	0.73244291253769922	0.43084877208099953	0.47393364928909953	0.38776389487289958	Phân vân	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	6.3765618267987936	6.1611374407582939	8.1861266695389912	6.8074105988797928	7.7983627746660922	5.9887979319258937	9.4355881085738904	8.2292115467470914	9.2201637225333908	8.0568720379146921	6.9366652305040928	7.7983627746660922	6.8504954760878931	4.5669969840585951	6.1611374407582939	6.5058164584230935	Đồng ý	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	56.872037914691944	56.527358897027142	56.742783283067638	57.647565704437739	57.992244722102541	54.631624299870744	55.665661352865143	56.742783283067638	57.38905644118914	57.475226195605337	57.044377423524338	55.967255493321844	56.010340370529939	49.461439034898746	52.908229211546747	55.105557949159845	Hoàn toàn đồng ý	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	34.683326152520465	35.071090047393362	32.227488151658768	33.778543731150364	32.830676432572169	37.397673416630759	31.538130116329167	33.520034467901766	31.150366221456267	32.830676432572169	34.510986643688064	33.692373976734167	35.114174924601464	44.592847910383455	39.465747522619559	37.139164153382161	




Hoàn toàn không đồng ý	
1	2	3	4	5	6	3.4467901766479963	2.4989228780697976	2.5420077552778975	2.5420077552778975	2.9728565273588967	2.6281775096940971	Không đồng ý	
1	2	3	4	5	6	1.981904351572598	1.2063765618267988	1.981904351572598	1.5079707022834985	2.6712623869021974	2.4989228780697976	Phân vân	
1	2	3	4	5	6	7.8845325290822919	6.5058164584230935	8.4015510555794908	8.5308056872037916	11.719086600603188	11.115898319689789	Đồng ý	
1	2	3	4	5	6	52.563550193881944	53.985351141749241	54.200775527789745	54.674709177078846	51.529513140887545	52.046531667384748	Hoàn toàn đồng ý	
1	2	3	4	5	6	34.123222748815166	35.803532959931061	32.873761309780264	32.744506678155965	31.107281344248168	31.710469625161569	




Hoàn toàn không đồng ý	
7	8	9	10	11	12	13	2.8005170185264969	2.4558380008616973	2.4127531236535975	2.4989228780697976	2.2834984920292976	2.3265833692373974	2.6281775096940971	Không đồng ý	
7	8	9	10	11	12	13	1.3356311934510987	1.6372253339077982	1.034037052994399	1.3356311934510987	0.86169754416199906	1.034037052994399	1.4218009478672986	Phân vân	
7	8	9	10	11	12	13	7.5398535114174923	12.710038776389487	8.2292115467470914	12.279190004308488	6.5058164584230935	7.7983627746660922	8.0568720379146921	Đồng ý	
7	8	9	10	11	12	13	56.010340370529939	53.123653597587243	55.794915984489442	53.123653597587243	54.890133563119342	55.407152089616545	54.717794054286941	Hoàn toàn đồng ý	
7	8	9	10	11	12	13	32.313657906074965	30.073244291253769	32.529082292115469	30.762602326583369	35.458853942266266	33.433864713485562	33.175355450236964	
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